
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2206/BVĐKCL-CNTT     Cai Lậy, ngày 23 tháng 10 năm 2026 

V/v mời chào giá  

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để thực 

hiện mua sắm linh kiện máy tính, máy in. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy mời các công ty, nhà cung cấp có 

quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu 

chào giá với các nội dung như sau: 

1. Nội dung mời chào giá: 

 Đính kèm Danh mục hàng hoá 

Các yêu cầu khác: 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí giao hàng tận nơi và các chi phí 

khác có liên quan (nếu có). 

- Trường hợp công ty, nhà cung cấp chào giá qua 

https://muasamcong.mof.gov.vn/ thì phải đính kèm Biểu mẫu chào giá bên dưới 

lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi ký kết hợp đồng (nếu có). 

- Địa điểm giao hàng: Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố Mỹ Trang, 

phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp).  

2. Biểu mẫu chào giá: Theo mẫu đính kèm 

3. Nơi nhận bảng chào giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố Mỹ Trang, 

phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02733 710 072). 

- Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin - 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu 

phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 02733 710 072). 

- Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn 

- Ngoài bìa thư ghi rõ: “Báo giá linh kiện máy tính, máy in”. 

- Nhận tại địa chỉ: https://muasamcong.mof.gov.vn/ 

- Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2026. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày báo giá 

được ký và nằm trong khoảng thời gian tiếp nhận báo giá. 

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng: không áp dụng. 



Rất mong sự hợp tác của Quý công ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc (để biết); 

- Phòng CNTT (để đăng tải);  

- Lưu: VT, CNTT (Thành). 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Công văn số: 2206/BVĐKCL-CNTT ngày 23 tháng 10 năm 2026) 

Stt Tên hàng hóa 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Thông số kỹ thuật 

1 Hộp mực 12A 30 Hộp 

- Tương thích với máy in Canon 2900 

- Loại: mới 100%. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

2 Hộp mực 78A 20 Hộp 

- Tương thích với máy in Canon 6230DN 

- Loại: có chíp, mới 100%. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

3 Hộp mực 76A 30 Hộp 

- Tương thích với máy in HP LaserJet M404dn 

- Loại: có chíp, mới 100%. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

4 
Hộp mực in 

CRG 070 
100 Hộp 

- Tương thích với máy in Canon LBP 246dw II 

- Loại: có chíp, mới 100%. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

5 Hộp mực 136A 30 Hộp 

- Tương thích với máy in HP M211d/M211dw 

- Loại: có chíp, mới 100%. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

6 Hộp mực 151A 05 Hộp 

- Tương thích với máy in HP 4003dn/4003dw 

- Loại: có chíp, mới 100%. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

7 
Mực nạp 35A/ 

85A 
50 

Chai/ 

Bình 

- Tương thích với hộp mực in 78A, bản in đậm 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

8 
Mực nạp 

12A/26A/76A 
350 

Chai/ 

Bình 

- Tương thích hộp mực 12A/26A/76A, bản in 

đậm 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

9 

Cụm Drum 

máy in Pantum 

P3300DN 

15 
Cái/ 

Cụm 

- Tương thích với máy in Pantum P3300DN 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

10 

Mực máy in 

màu Epson 

L1210 (màu 

đỏ) 

15 
Chai/ 

Bình 

- Tương thích với máy in màu Epson L1210, 

mới 100%. 

- Mực chính hãng. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

11 

Mực máy in 

màu Epson 

L1210 (màu 

15 
Chai/ 

Bình 

- Tương thích với máy in màu Epson L1210, 

mới 100%. 

- Mực chính hãng. 



Stt Tên hàng hóa 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Thông số kỹ thuật 

vàng) - Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

12 

Mực máy in 

màu Epson 

L1210 (màu 

đen) 

30 
Chai/ 

Bình 

- Tương thích với máy in màu Epson L1210, 

mới 100%. 

- Mực chính hãng. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

13 

Mực máy in 

màu Epson 

L1210 (màu 

xanh) 

15 
Chai/ 

Bình 

- Tương thích với máy in màu Epson L1210, 

mới 100%. 

- Mực chính hãng. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

(tùy điều kiện nào đến trước) 

14 

Chíp drum hộp 

mực Pantum 

TL410 

50 Cái 

- Tương thích với máy in Pantum P3300dn 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

15 
Lô ép máy in 

Canon 6230dn 
10 Cái 

- Tương thích với máy in Canon 6230dn 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

16 
Bao lụa máy in 

Canon 6230dn 
10 Cái 

- Tương thích với máy in Canon 6230dn 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

17 

Lô ép máy in 

Canon LBP 

246dw II 

30 Cái 

- Tương thích với máy in Canon LBP 246dw II 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

18 

Bao lụa máy in 

Canon LBP 

246dw II 

30 Cái 

- Tương thích với máy in Canon LBP 246dw II 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành ≥ 12 tháng 

19 Ổ cứng SSD 10 Cái 

- Nhãn hiệu: Kingston 

- Dung lượng: ≥ 240GB 

- Kết nối: ≥   T  3 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 24 tháng 

20 
Bo mạch chủ 

máy vi tính 
05 Cái 

- Nhãn hiệu: Asus 

- Chipset: ≥ Intel H110 

- Socket CPU: ≥ LGA 1151 

- Hỗ trợ RAM: ≥ 2 x DIMM DDR4  Bus ≥ 

2133 MHz 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 36 tháng 

21 
Bo mạch chủ 

máy vi tính 
05 Cái 

- Nhãn hiệu: Asus 

- Chipset: ≥ Intel H610 Express 

- Socket CPU: ≥ LGA1700 

- Hỗ trợ RAM: ≥ 2 x DIMM DDR4  Bus ≥ 

2133 MHz 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 36 tháng 



Stt Tên hàng hóa 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Thông số kỹ thuật 

22 
Bộ xử lý máy 

vi tính (CPU) 
02 Cái 

- Intel ≥ Core i3-6100 

- Số nhân/ số luồng: ≥ 2 nhân / ≥ 4 luồng 

- Bộ nhớ đệm: ≥ 3 MB 

- RAM hỗ trợ: ≥ DDR4 2133 Mhz 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 36 tháng 

23 
Bộ xử lý máy 

vi tính (CPU) 
03 Cái 

- Intel ≥ Core i3-12100 

- Số nhân/ số luồng: ≥ 4 nhân / ≥ 8 luồng 

- Bộ nhớ đệm: ≥ 12 MB 

- RAM hỗ trợ: ≥ DDR4 2133 Mhz 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 36 tháng 

24 
Ram máy vi 

tính 
05 

Cái/ 

Thanh 

- Nhãn hiệu: Kingmax 

- Dung lượng: ≥ 8 GB 

- Chuẩn giao tiếp: DDR4 

- Bus: ≥ 2133 MHz 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 36 tháng 

25 Ram máy tính 05 
Cái/ 

Thanh 

- Nhãn hiệu: Kingmax 

- Dung lượng: ≥ 8 GB 

- Chuẩn giao tiếp: DDR3 

- Bus: ≥ 1600 Mhz 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 36 tháng 

26 
Quạt CPU 

(CPU Fan) 
05 Cái 

- Tương thích với bộ xử lý socket LGA 1151 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

27 
Quạt CPU 

(CPU Fan) 
05 Cái 

- Tương thích với bộ xử lý socket LGA 1700 

- Hàng mới 100% 

- Bảo hành: ≥ 12 tháng 

         Tổng cộng: 27 khoản 

 

  



BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 
(Kèm theo công văn số: 2206/BVĐKCL-CNTT ngày 23 tháng 10 năm 2026) 

Tên nhà cung cấp: …. 

Địa chỉ:…... 

Điện thoại liên hệ: …  Email: … 

BẢNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] 

báo giá như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa: 

Stt Tên hàng hóa 
Tên thương mại 

(nếu có) 
Ký, mã, nhãn hiệu, 

model (nếu có) 

Thông số kỹ 

thuật 

Hãng SX/ 

Nước SX 
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá (đã có 

VAT và chi phí có 

liên quan) 

Thành 

tiền     (có 

VAT) 

1              

n ...         

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:……ngày, kể từ ngày ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện của công ty/ nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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